
UBND HUYỆN THỦ THỪA 

TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH AN 

 

Số: 107/BC-THBA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

           Bình An, ngày 13  tháng 5  năm 2024 

 

THÔNG BÁO 

Danh mục sách giáo khoa lớp 5 sử dụng cho năm học 2024-2025   

và những năm tiếp theo đã được UBND tỉnh Long An phê duyệt  

cho Trường Tiểu học Bình An  

   

 

   Thực hiện Công văn số 1696/TB-SGDĐT ngày 08/5/2024 của Sở Giáo dục và 

đào tạo tỉnh Long An về Danh mục sách giáo khoa lớp 5 do các cơ sở giáo dục trên 

địa bàn tỉnh Long An lựa chọn sử dụng từ năm học 2024-2025; Quyết định số 

4088/QĐ-UBND ngày 25/4/2024 của UBND tỉnh Long An về việc phê duyệt Danh 

mục sách giáo khoa lớp 5 do các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Long An lựa chọn 

sử dụng từ năm học 2024-2025. 

Trường Tiểu học Bình An thông báo Danh mục sách giáo khoa lớp 5  

được UBND tỉnh Long An phê duyệt nhà trường sử dụng trong năm 2024-2025 và 

những năm tiếp theo như sau (Kèm theo Quyết định và Danh mục):   

 

STT Tên bộ sách Tên sách Tên tác giả 
Nhà xuất 

bản 

Ghi 

chú 

1 Cánh diều 

Toán 5 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ 

biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ 

biên), Nguyễn Hoài Anh, 

Trần Thuý Ngà, Nguyễn Thị 

Thanh Sơn. 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm 
  

2 Cánh diều 

Đạo đức 5 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng 

Chủ biên), Đỗ Tất Thiên 

(Chủ biên), Nguyễn Chung 

Hải, Nguyễn Thị Diễm My, 

Huỳnh Tông Quyền, 

Nguyễn Thị Hàn Thy. 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh   

3 Cánh diều 

Lịch sử và Địa lí 5 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ 

biên phần Lịch sử), Nguyễn 

Văn Dũng (Chủ biên phần 

Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, 

Nguyễn Thị Phương Thanh, 

Lê Thông (Tổng Chủ biên 

phần Địa lí), Nguyễn Tuyết 

Nga (Chủ biên phần Địa lí), 

Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị 

Trang Thanh. 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm 

  



2 

 

4 Cánh diều 

Tin học 5 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Thanh Thủy 

(Chủ biên), Hồ Cẩm Hà, 

Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị 

Bích Ngọc, Nguyễn Chí 

Trung. 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm 
  

5 Cánh diều 

Công nghệ 5 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng 

Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô 

Văn Thanh, Chu Văn 

Vượng. 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh   

6 Chân trời sáng tạo 

Giáo dục thể chất 5 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ 

biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam   

7 Kết nối tri thức 

Âm nhạc 5 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng 

Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị 

Phương Mai, Nguyễn Thị 

Nga. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 
  

8 Chân trời sáng tạo 

Mĩ thuật 5 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng 

Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn 

Thuận. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 
  

9 Cánh diều 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

Nguyễn Dục Quang (Tổng 

Chủ biên), Phạm Quang 

Tiệp (Chủ biên), Lê Thị 

Hồng Chi, Nguyễn Thị 

Hương, Ngô Quang Quế 

Công ty cổ 

phần Đầu 

tư Xuất 

bản- Thiết 

bị Giáo dục 

Việt Nan . 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh   
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10 

GLOBAL 

SUCCESS 

Tiếng Anh 5 (Guess 

What!) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ 

biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị 

Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn 

Quốc Tuấn. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

  

11 Cánh diều 

Tiếng Việt 

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết 

(Tổng chủ biên kiêm chủ 

biên), Chu Thị Thủy An, Vũ 

Trọng Đông, Nguyễn Khánh 

Hà, Đỗ  Thu Hà, Đặng Kim 

Nga. Tập 2: Nguyễn Minh 

Thuyết (Tổng chủ biên kiêm 

chủ biên), Chu Thị Thủy 

An, Nguyễn Hoàng Mỹ 

Anh, Hoàng Hòa Bình, 

Nguyễn Khánh Hà, Trần 

Đức Hùng. 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

  

12 Cánh diều 

Khoa học 5 

Bùi Phương Nga (Tổng Chủ 

biên kiêm Chủ biên), Phạm 

Hồng Bắc, Phan Thị Thanh 

Hội, Phùng Thanh Huyền, 

Lương Việt Thái 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm 
  

Trên đây là thông báo Danh mục sách giáo khoa lớp 5 sử dụng cho năm học 

2024-2025  và những năm tiếp theo đã được UBND tỉnh Long An phê duyệt cho của 

đơn vị trường TH Bình An./. 

 
Nơi nhận:                     
- UBND xã Bình An (báo cáo); 

- PHHS trường TH Bình An; 

- Lưu: VT,HS. 

 


